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PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2025
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hệ thống lọc nước uống, ghế văn phòng, trang thiết bị mạng và vật tư điện trang bị cơ sơ vật chất cho cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Đông Hòa, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 07 tháng 10 năm 2025 đến trước 08h00 ngày 14 tháng 10 năm 2025.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2025 
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên,- 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng 
3. Thời gian giao hàng và lắp đặt dự kiến: 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ 
(quốc gia, vùng lãnh thổ sản xuất)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Tab hồ sơ 3 ngăn
	
	
	2025
	Việt Nam
	
	- Kích thước: 450x650x550mm
- Chất liệu: MDF chống ẩm dày 17mm 
	Cái
	1

	2
	Khung inox cho bàn làm việc
	
	
	2025
	Việt Nam
	
	- Kích thước: 970x1080mm
- Chất liệu: Inox 30x60x1.2mm, chống gỉ sét, chống ăn mòn
	Khung 
	1

	3
	Ghế ngồi văn phòng
	Ergonomic
	Manson
	2025
	Việt Nam
	Manson
	Chất liệu: 
+ Thân: Lưới thoáng mát
+ Mông: Nệm bọc lưới thoáng khí
+ Chân ghế: Nhựa
- Ngả lưng từ 25- 30 độ, theo tư thế gật gù (không chốt khóa vị trí ngả lưng)
	Cái
	1

	4
	Máy lọc nước uống tinh khiết RO 8 vòi
	QT-8lRO
	QUOCTE
	2025
	Việt Nam
	QUOCTE
	Tủ Inox:
Kích thước : 50cm x 120cm x 180cm
Kết cấu : Khung sườn bằng Inox Sus 304, dày 0.8mm, mặt ốp xung quanh bằng chất liệu tấm inox sus 304
1.Máy lọc nước uống tinh khiết công nghệ R.O thẩm thấu ngược  công suất 150 lít/h, bao gồm:
+Bước 1 : 
-Vỏ lọc 20 inches: Blue
- Lõi lọc NFD -5-20” : Lọc cáu cặn trong nước, cặn lơ lửng có trong nước 
+Bước 2 :
-Vỏ lọc 20 inches: Blue

- Lõi lọc  Cation C100: - Hạt Purolite ( lõi lọc trao đôỉ ion cation ) : làm mêm nước , khử  độ cứng của nước :ca+ , Mg+ …
+Bước 3:
-Vỏ lọc 20 inches: Clear 
- Lõi lọc CTO than hoạt tính”:Tinh lọc, làm sạch nước , khử mùi, hấp thụ độc tố,  bảo vệ màng lọc RO.
+Bước 4 :Bộ lọc RO- lọc nước siêu tinh khiết , tách bỏ kim loại nặng , hoá chất , vi khuẩn có trong nước .
- Vỏ RO –Taiwan:400G
- Màng RO Dow- USA:400G
-Adapter nguồn bảo vệ 36V:
-Bơm áp : Headon-Taiwan. 36V
-Rờ le áp thấp, Rờ le áp cao bảo vệ hệ thống máy.
+Bước 5 ( Lõi lọc than hoạt tính ) : khử mùi màu , độc tố có trong nước ..…
+Bước 6 ( Lõi lọc nâng pH ) : Cân bằng độ pH trong nước, đảm bảo nguồn nước đạt chuẩn độ pH từ: 6.5 -8.5
*Bộ đèn UV diệt khuẩn công suất tối đa 1500 lít/giờ. 
- Đèn UV diệt khuẩn 29 W, bao gồm :
- Vỏ đèn UV , Inox304
- Tăng phô đèn UV 29W
- Bóng đèn UV 29W
	Bộ
	1

	5
	Ống uPVC D21 
	BMUPVC-21-13
	Bình Minh
	2025
	Việt Nam
	Bình Minh
	- Đường kính ngoài danh nghĩa: khoảng 21.3 mm
- Chất liệu: PVC (Polyvinyl Chloride) chất lượng cao, nguyên sinh.
- Độ dài: 4 mét/cây
- Độ dày ống: 1.3 mm
- Màu sắc: Màu xám
	Md
	20


- Đường kính ngoài danh nghĩa: khoảng 42 mm

- Chất liệu: PVC (Polyvinyl Chloride) chất lượng cao, nguyên sinh.

- Độ dài: 4 mét/cây

- Độ dày ống: 1.9 mm

	- Màu sắc: Màu xám
	Md
	20

	7
	Dây điện 1x2.5mm2
	56006948
	Cadivi
	2025
	Việt Nam
	Cadivi
	- Mặt cắt danh nghĩa: 2.5 mm2.
- Chiều dày cách điện: 0.8 mm.
- Điện áp danh định: 0.6/1kV.
- Bao gồm ruột đồng tinh chất, với 1 lớp vỏ bọc cách điện PVC.
- Dây CV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 450/750 V, lắp đặt cố định.
	Md
	30

	8
	Nẹp điện 2f
	NNV1720
	Nanoco
	2025
	Việt Nam
	Nanoco
	- Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp, đạt tiêu chuẩn về chống cháy, phòng hư hỏng, cháy, chập hệ thống điện
- Đường kính: 20x10mm, độ dày 0.7 ±  0.1, lực nén: 1.7N
- Cách điện tốt, chịu được điện áp đến 2000V
- Chống ăn mòn và chống tia UV
- Chịu được lực nén cao, không bị nứt, vỡ khi lắp đặt trong âm tường, âm sàn và dưới đất
- Khả năng tự chống cháy, không cháy thành ngọn lửa khi đốt cháy trực tiếp, ngọn lửa tự dập tắt trong thời gian nhỏ hơn 30 giây.
	Md
	15

	9
	CB cóc 20A
	BS1112TV
	Panasonic
	2025
	Việt Nam
	Panasonic
	- Số cực 2P
- Dòng điện định mức 20A
- Dòng cắt ngắn mạch 1.5KA
- Điện áp định mức 240VAC
	Cái
	1

	10
	Đồng hồ điện 3 pha 1 giá
	ME-40
	EMIC
	2025
	Việt Nam
	EMIC
	- Điện áp định mức: 220/380VAC
- Dòng điện định mức: 10A
- Dòng điện quá tải: 100A
- Cấp chính xác: 1
	Cái
	1

	11
	Biến dòng 250/5A
	CT0.6-250/5A
	EMIC
	2025
	Việt Nam
	EMIC
	- Điện áp định mức: 600VAC
- Dòng điện sơ cấp: 250A
- Dòng điện thứ cấp: 5A
- Tỷ số biến dòng: 250/5A 
- Cấp chính xác: 0.5
- Dung lượng: 5VA
- Số vòng dây sơ cấp: 1
- Kiểu: CT0.6
	Cái
	3

	12
	Dây mạng Cat6 
	NC6-F100
	Nanaco 
	2025
	Việt Nam
	Nanaco 
	- CAT6 FTP 0.51mm 4 Pairs chống nhiễu 100% Cu 23 AWG
- Đường kính lõi đồng (mm): 0.56 BC
- Đường kính lớp vỏ bảo vệ (mm): PE 1.00
- Dây dù trợ lực: Có
- Vỏ PVC chống cháy (mm): PVC 6.6
- Chiều dài: 305m/cuộn
- Màu sắc: Màu xanh/trắng
	Md
	200

	13
	Ống điện D20
	SP 9020
	Sino
	2025
	Việt Nam
	Sino
	- Đường kính ngoài: 20mm.
- Bề dày ống: 1.55mm.
- Độ dài ống: 2.92m/cây.
- Lực nén: 750N.
	Md
	45

	14
	Đế nổi 
	CK157RH
	Sino
	2025
	Việt Nam
	Sino
	- Kích thước: 70x120x34mm
- Chất liệu:  Nhựa chống cháy
	Bộ
	20

	15
	Hạt mạng RJ45
	S30RJ886
	Sino
	2025
	Việt Nam
	Sino
	- Dòng sản phẩm : S18
- Chủng loại : Hạt ổ cắm mạng internet
- Thông số điện: RJ45 Cat6
- Màu sắc: Màu trắng
- Chất liệu: Nhựa Polycabonat, không ố vàng, bền bỉ với thời gian
	Cái
	20

	16
	Ổ cắm đôi 3 chấu
	S18UE2
	Sino
	2025
	Việt Nam 
	Sino
	- Kích thước: 70x120 mm.
- Chất liệu: Nhựa Polycarbonate.
- Loại: 2 ổ cắm 3 chấu (1 chấu dây TE).
- Kiểu: 2 ổ gắn liền mặt.
- Màu: Trắng.
- Điện áp sử dụng: 220V-240V/50Hz.
	Cái
	1


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


11

